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TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

                                                              KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP -  LÁ 3                                         

TUẦN 01 - THÁNG 4/2025 (01/4/2025 – 04/4/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
 

THỨ BA 
 

THỨ TƯ 
 

THỨ NĂM 
 

THỨ SÁU 
 

ĐÓN TRẺ  

THỂ DỤC SÁNG Hô hấp 2 - Tay 2 - Chân 3- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC -Tìm hiểu về 

nước 

- Làm tập KPKH 

- Chaỵ dích dắc qua 5-7 

điểm- đâp̣ và bắt bóng 

bằng 2 tay 

- Gấp quạt 

- Đo dung tích 

- Làm vở tập toán 

-Hát Cho tôi đi làm mưa 

với 

- Thực hiện bài tập CV 

 

- Truyện giọt nước tí xíu 
- Tô màu nhân vật 

CHƠI TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng:   
- Góc Âm nhạc:  
- Góc Làm quen với Toán:  

- Góc Làm quen chữ viết:  

- Góc văn học: 

- Góc phân vai: 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối  
- Chơi tự do. 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết rửa tay bằng  xà phòng trước khi ăn, sau  khi  đi  vệ sinh và khi tay  bẩn  (5- 15)  
- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn. 
-  Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự  bỏ chén,  muỗng, ly sau  

khi ăn theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ. 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

   Hát các bài hát đã học Đọc thơ: cầu vồng Làm quen lời bài hát cho 

tôi đi làm mưa với 

 

VĐ Cho tôi đi làm mưa 

với 

 

Tuyên dương cuối 
tuần 
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                                                            KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP 

TUẦN 02 - THÁNG 04/2025 (07/04/2025-11/04/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI  THỨ BA  THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM  THỨ SÁU  

ĐÓN TRẺ - Lễ phép nhận đồ bằng 2 tay. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 2 - Tay 1 - Chân 2- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC 

- Nghỉ giỗ tổ Hùng 

Vương 

-  Ô nhiễm nước 

- Thực hiện tập toán 

 

-Chaỵ liên tuc̣ theo hướng 

thẳng 18m trong 5-10 

giây- Đâp̣ và bắt bóng 2 

lần liên tiếp 

- Phân loại rác 

- MH bài Cho tôi đi làm 

mưa với 
 

- Thực hiện tập học đọc 

học viết 

- Truyện Nàng tiên 

bóng đêm 

- Tô màu nhân vật 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng:   
- Góc Âm nhạc:  
- Góc Làm quen với Toán:  

- Góc Làm quen chữ viết:  

- Góc văn học: 
- Góc phân vai: 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- Chơi tự do. 
- TCDG: tạt lon, nhảy dây, lùa vịt 

 VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự mặc cởi quần áo. 
- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ giờ ăn, ăn từ tốn, hết suất, không làm rơi vãi thức ăn. 
- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau giờ ngủ, ngủ đúng vị trí bạn trai – bạn gái. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Giao nhiệm vụ trẻ 

trò chuyện các loại 

rác 

Làm quen động tác đi 

quả trám 

Làm quen TT phối 

hợp 

Tuyên dương 

cuối tuần. 
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                                                        KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP 

TUẦN 03 - THÁNG 4/2025 (14/04/2025-18/04/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
 

THỨ BA 
 

THỨ TƯ 
 

THỨ NĂM 
 

THỨ SÁU 
 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 2 - Tay 1 - Chân 2- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC 

- Ngày và đêm 

- Thực hiện tập KPKH 

-Bò dích dắc qua 7 điểm- 

ném xa một tay 

- Truyện Cóc kện trời 

- Xác định phía phải phía 

trái của người khác. 

- Thực hiên tập PCCC 

 

- Nam châm 

- Thực hiện tập vui 

học chữ 

- Từ khái quát 

- Thực hiện tập 

toán 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng:   
- Góc Âm nhạc:  
- Góc Làm quen với Toán:  

- Góc Làm quen chữ viết:  

- Góc văn học: 
- Góc phân vai: 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- TCDG:  

- TCVĐ:  

- Chơi tự do. 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự mặc cởi quần áo. 
- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ giờ ăn, ăn từ tốn, hết suất, không làm rơi vãi thức ăn. 
- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau giờ ngủ, ngủ đúng vị trí bạn trai – bạn gái. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Sao chép tên  Xem video cóc kiện 

trời 

Trò chơi nhìn hình đoán từ Làm quen bài hát: 

giọt mưa và em bé 

Tuyên dương cuối 

tuần 
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TUẦN 04 - THÁNG 04/2025 (21/04/2025-25/04/2025) 

NỘI DUNG THỨ HAI  THỨ BA  THỨ TƯ  THỨ NĂM  THỨ SÁU  

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về địa chỉ, nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân 
- Trẻ nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động liên tiếp 
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 
- Hô hấp 2 - Tay 1 - Chân 2- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC 

- Bé tìm hiểu về sách 

-   Thực hiện tập PCCC 

-  Bật qua bật cản 15-

20cm-ném đích đứng 

- Làm tập học đọc 

học viết 

- Truyện Mặt trăng và 

mặt trời 

- Thực hiện trong tập tạo 

hình 
 

- Vẽ tự do 

- Hát lý cây bông 

- Ôn đo dung tích 

- Thực hiện tâp toán 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng:   
- Góc Âm nhạc:  
- Góc Làm quen với Toán:  

- Góc Làm quen chữ viết:  

- Góc văn học: 
- Góc phân vai: 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát  

- TCVĐ: 
- Chơi tự do các đồ chơi vẽ phấn trên bảng có ở sân trường 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 
- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với sức khoẻ con người: nhắc trẻ giữ ấm khi trời lạnh. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp . 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Tập trẻ viết tên của 

mình 

Xem các hình ảnh về 

bạo lực học đường 

Đọc thơ: Mưa ơi từ đâu 

đến 

Hát giọt mưa và em 

bé 

Khen bé ngoan 

cuối tuần 
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TUẦN 05 - THÁNG 04/2025 (28/04/2025-2/05/2025) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI  THỨ BA  THỨ TƯ  THỨ NĂM  THỨ SÁU  

ĐÓN TRẺ -  

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 2 - Tay 1 - Chân 2- Bụng 2- Bật -2 

GIỜ HỌC 

- Dạy hát bé yêu biển 

lắm 

-   Thực hiện tập PCCC 

- KC Gà tơ đi học 

- Tô màu NV 

- Nghĩ lễ 30/04 - Nghĩ lễ 1/5 - Nghĩ lễ 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng:   
- Góc Âm nhạc:  
- Góc Làm quen với Toán:  

- Góc Làm quen chữ viết:  

- Góc văn học: 
- Góc phân vai: 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát  

- TCVĐ: 
- Chơi tự do các đồ chơi vẽ phấn trên bảng có ở sân trường 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 
- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với sức khoẻ con người: nhắc trẻ giữ ấm khi trời lạnh. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp . 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Hát bé yêu biển lắm - Làm tập tạo hình    


